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1 1167547 Trương Thị Phương Thảo 15/08/1990 Số 3/45, phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên17/02/2020 01/12/2022 01/12/2022 001190013317 0902297266 Ha Noi

2 1221886 Nguyễn Như Thắng 02/09/1972 32 Lô 6 Hồ Atacke, Tổ 37B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng05/06/2020 01/12/2022 011678261 0987102085 Ha Noi

3 1235791 Nguyễn Châu Bửu 20/09/1987 Phường Chánh Phú Hoà, Thị Xã Bến Cát 02/07/2020 15/12/2022 15/12/2022 280861466 0935131525 Binh Duong

4 6312015 Trịnh Thị Thu An 03/03/1983 Số 3 Ngõ 528 Đg La Thành, Giảng Võ , Ba Đình 28/01/2021 28/12/2022 013267541 0902018008 Ha Noi

5 6327084 Nguyễn  Thị Liên 27/11/1963 Số 49 ngõ 162, đường Khương Đình, Thanh Xuân18/02/2021 01/12/2022 01/12/2022 001163003059 096 5678473 Ha Noi

6 6329290 Nguyễn  Ngọc Hân 07/07/1977 15/22 Đường 6, Khu phố 6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức22/02/2021 19/12/2022 xoa083177000263 0936976677 Ho Chi Minh

7 6330348 Nghiêm Thị Hằng 21/07/1969 231 A15 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ 22/06/2021 01/12/2022 001169005542 0916451961 Ha Noi

8 6335770 Nguyễn Quốc Thắng 26/12/1958 Số 60 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy 03/03/2021 01/12/2022 010022681 0903450718 Ha Noi

9 6337047 Đỗ Cao Sang 05/05/1982 Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất 06/03/2021 01/12/2022 001082029438 0966878299 Ha Noi

10 6355941 Nguyễn Thị  Ngọc Tú 19/08/1978 73 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa 05/04/2021 01/12/2022 01/12/2022 030178003274 0936307399 Ha Noi

11 6356221 Nguyễn Thị Hiển 06/05/1975 183 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng05/04/2021 01/12/2022 01/12/2022 019175000057 0979064666 Ha Noi

12 6357989 Nguyễn Thuỳ Dương 23/08/1997 183 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng 08/04/2021 01/12/2022 013488157 0961742597 Ha Noi

13 6360969 Đinh Thị  Ngọc Anh 02/08/1976 Số 6 Ngõ 667/9 Nguyễn Văn Cừ, Long Bien 22/04/2021 01/12/2022 011858816 0904716167 Ha Noi

14 6360973 Nguyễn Huyền Trang 20/07/1988 P46, C2, Khu B, Đoàn 871, Tổ 10, Việt Hưng, Long Biên14/04/2021 01/12/2022 001188009075 0964811376 Ha Noi

15 6360997 Nguyễn Ngọc Ánh 10/09/1996 6/667/9 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên 14/04/2021 01/12/2022 001196007476 0384756551 Ha Noi

16 6361020 Nguyễn Hoài Lan 17/08/1974 P614 - N6A Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính 14/04/2021 01/12/2022 011744523 0986955402 Ha Noi

17 6361026 La Thị  Thu Trang 09/06/1978 101 Phố Huế, Hai Bà Trưng 14/04/2021 01/12/2022 011795309 0904569898 Ha Noi

18 6361057 Nguyễn Hoàng Long 14/11/1983 Tổ 16, Thạch Bàn, Long Biên 14/04/2021 01/12/2022 012619875 0945294589 Ha Noi

19 6361065 Nguyễn Thị  Mai Hoa 21/11/1977 Số 7 Ngõ 462, Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm14/04/2021 01/12/2022 001177014125 0947895566 Ha Noi

20 6361240 Lê Thị Hoa 14/06/1980 302 Nhà A, Chung cư 3 Tầng, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng14/04/2021 01/12/2022 031180004312 0914802919 Ha Noi

21 6361242 Nguyễn Thị Huyền 26/01/1982 Phù Dực 1, Phù Đổng, Gia Lâm 14/04/2021 01/12/2022 001182033197 0987841428 Ha Noi

22 6361250 Nguyễn Thị  Thu Hằng 08/09/1968 P508-K2-Khu 7,2ha, Vĩnh Phúc 14/04/2021 01/12/2022 011313419 0384767210 Ha Noi

23 6361252 Nguyễn Thị Dung 14/02/1965 Thôn Phú Đa, Đức Thượng, Hoài Đức 14/04/2021 01/12/2022 011062760 0376106486 Ha Noi

24 6361256 Vương Ngọc Anh 01/10/1992 Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm 14/04/2021 01/12/2022 012914181 0823705112 Ha Noi

25 6361258 Vũ Thị Kim Oanh 25/12/1981 Số 74 Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ 15/04/2021 01/12/2022 022181001336 0762508774 Ha Noi

26 6361638 Trần Tuấn Anh 12/03/1965 115B Linh Quang, Văn Chương 15/04/2021 01/12/2022 011593215 0949594555 Ha Noi

27 6362096 Nguyễn Lệ Mỹ 17/03/1983 73 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa 22/04/2021 01/12/2022 012133300 0915099919 Ha Noi

28 6362104 Nguyễn Thị Hải Vân 14/10/1975 2 Lê Phụng Hiểu , Tràng Tiền, Hoàn Kiếm 19/04/2021 01/12/2022 001175021781 0916063889 Ha Noi

29 6362198 Hoàng Công Hiếu 15/12/2002 73 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa 22/04/2021 01/12/2022 001202019420 0904891978 Ha Noi

30 6362422 Đào Thị Thu Hương 23/09/1990 Tập thể 218C Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình 15/04/2021 01/12/2022 030190001306 0979142801 Ha Noi

31 6362429 Nguyễn Thị Thu Trang 22/10/1983 206A/46 tổ 24B Lạc Trung B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng15/04/2021 01/12/2022 001183004954 0986585699 Ha Noi

32 6362873 Đinh Quang Cường 27/10/1970  Làng Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm 19/04/2021 01/12/2022 001070009838 0917903855 Ha Noi

33 6362884 Lê Minh Ngọc 19/10/2002 Số 10 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy 19/04/2021 01/12/2022 001302008791 0913532480 Ha Noi

34 6362898 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/11/1969 106-C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy 19/04/2021 01/12/2022 001169002531 0972981111 Ha Noi

35 6362926 Nguyễn Hồng Hoa 05/04/1979 18 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm 22/04/2021 01/12/2022 001179015640 0982251368 Ha Noi

36 6362948 Nguyễn Thị  Thu Hằng 10/11/1983 Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh 19/04/2021 01/12/2022 024183000463 0975958383 Ha Noi

37 6363017 Lê Minh Anh Tú 07/02/1995 10 Hồ Tùng Mậu. Mai Dịch, Cầu Giấy 20/04/2021 01/12/2022 013266486 0356676595 Ha Noi

38 6363149 Nguyễn Thị Mai Hương 20/11/1990 CH509A, Toà OXH2, Khu nhà ở Xã Hội Kiến Hưng, Hà Đông22/04/2021 01/12/2022 025190001126 0908891791 Ha Noi

39 6363152 Trần Thị Băng Tâm 11/10/1951 Tổ 1, Mai Dịch, Cầu Giấy 22/04/2021 01/12/2022 00115104395 0373452088 Ha Noi

40 6363486 Khuất Lệ Thuý 02/02/1977 Liên Quan, Thạch Thất 19/04/2021 01/12/2022 111318859 0912053065 Ha Noi

41 6363487 Thiều Văn Hoằng 07/06/1984 TDP Liên Cơ, Kiêu Kỵ, Gia Lâm 22/04/2021 01/12/2022 033084004318 0979340864 Ha Noi

42 6363534 Lê Quang Trung 24/05/1968 Tổ 2, Thượng Đỉnh, Thanh Xuân 19/04/2021 01/12/2022 001068011683 0913362928 Ha Noi

43 6363663 Nguyễn Thuỳ Linh 02/04/1984 Tổ 22, Nghĩa Tân, Cầu Giấy 20/04/2021 01/12/2022 033184001227 0983452151 Ha Noi

44 6363669 Nguyễn Thị Khánh Diên 22/02/1975 1A-M8 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai 20/04/2021 01/12/2022 001175013267 0936231561 Ha Noi

45 6363946 Nguyễn Thị Minh Hà 18/09/1962 318 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng 20/04/2021 01/12/2022 001162017884 0912472902 Ha Noi

46 6364988 Nguyễn Thị Minh Hường 21/12/1967 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân 22/04/2021 01/12/2022 001167011799 0979049167 Ha Noi

47 6371231 Đỗ Ánh Nguyệt 21/03/1970 P305-C10 TT Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa 29/04/2021 01/12/2022 024170000111 0912201307 Ha Noi

48 6372624 Ngô Thị Hồng Quyên 01/04/1981 Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh 19/05/2021 01/12/2022 001181014938 0936818118 Ha Noi

49 6375917 Nguyễn Thị Chuyên 02/01/1984 Thôn Ngự Câu, An Thượng, Hoài Đức 11/05/2021 01/12/2022 001184008910 0878322682 Ha Noi

50 6376304 Nguyễn Thị Soan 28/02/1987 Số 2 Ngách 276/1A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ07/05/2021 01/12/2022 030187005192 0972314722 Ha Noi

51 6376897 Trần Thị Xuân Lan 06/12/1970 P505, 17 tầng, Chung cư An Lạc, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm19/05/2021 01/12/2022 033170000008 0919118885 Ha Noi

52 6376906 Nguyễn Thị Thúy 25/09/1970 P3-A2-TTĐH Ngoại Thương, Láng Thượng, Đống Đa12/05/2021 01/12/2022 035170000047 0915053366 Ha Noi



53 6377066 Trần Minh Phương Anh 12/02/1999 207 nhà 222C Ngõ 260 Phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình24/05/2021 01/12/2022 001199017074 0989573500 Ha Noi

54 6378934 Nguyễn Xuân Đạo 01/05/1979 TDP Số 3 - Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm 17/05/2021 01/12/2022 01/12/2022 030079000314 0966663516 Ha Noi

55 6379027 Đinh Thị  Ngọc Anh 30/05/1973 Tổ 17, Phúc Đồng, Long Biên 12/05/2021 01/12/2022 011797859 0977778758 Ha Noi

56 6379052 Lê  Xuân Hiệp 31/01/1983 Báo Đáp, Kiêu Kỵ, Gia Lâm 22/05/2021 01/12/2022 033083003412 0945368329 Ha Noi

57 6381093 Hà Thị Tuyết Mai 02/01/1982 TT Cục Quân Lương, Tổ 4 ,Cầu Diễn, Từ Liêm 14/05/2021 01/12/2022 025182000019 0977304666 Ha Noi

58 6381143 Nguyễn Thị Hiền 01/08/1984 Tổ 12, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai 15/05/2021 01/12/2022 036184000096 0988388195 Ha Noi

59 6381337 Đặng Thu Hằng 25/12/1986 Tổ 4, Mộ Lao, Hà Đông 17/05/2021 01/12/2022 111897792 0904962586 Ha Noi

60 6381794 Đỗ Bích Tuấn 14/07/1961 Xóm Đông, Vân Nội, Đông Anh 14/06/2021 01/12/2022 001161005262 0973067823 Ha Noi

61 6381854 Nguyễn Thị Lan 21/08/1959 Song Phượng, Đan Phượng 17/06/2021 01/12/2022 01/12/2022 017242008 036 6247607 Ha Noi

62 6381896 Nguyễn Xuân Phương 28/07/1967 Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín 18/05/2021 01/12/2022 01/12/2022 001067001213 0968919296 Ha Noi

63 6381910 Nguyễn Thành Long 09/08/1982 Phù Sa, Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây 19/06/2021 01/12/2022 111631973 0968467116 Ha Noi

64 6381953 Trần Văn Tiến 26/08/1982 Quang Minh, Mê Linh 19/06/2021 01/12/2022 013368806 0982834760 Ha Noi

65 6382721 Nguyễn Thị  Minh Thuyết 26/08/1975 Cụm 8, Tân Lập, Đan Phượng 25/05/2021 01/12/2022 001175016852 0976098998 Ha Noi

66 6384216 Chu Hương Giang 25/02/1997 39 Lãn Ông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm 29/12/2021 01/12/2022 001197030526 0842252197 Ha Noi

67 6384304 Nguyễn Minh Quân 11/05/2000 21 Tổ 9, Quan Hoa, Cầu Giấy 25/05/2021 01/12/2022 001200015355 0366867878 Ha Noi

68 6385073 Nguyễn Quang Anh 28/04/1998 P410-A11, Tập thể Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy25/05/2021 01/12/2022 001098020932 0338507683 Ha Noi

69 6385596 Nguyễn Văn Ngọc 21/06/1988 Tri Lễ, Quang Trung, Phú Xuyên 24/05/2021 01/12/2022 001088010669 0936110926 Ha Noi

70 6385682 Trần Thị Lan 30/08/1977 P3 Dãy 2 Tập thể Công ty Kiến trúc 1, Tổ 4, Thịnh Liệt , Hoàng Mai21/06/2021 01/12/2022 001177009713 0915238813 Ha Noi

71 6385683 Phạm Duy Mạnh Vân 19/06/1976 Tổ 6, Cụm 2, Tứ Liên, Tây Hồ 14/06/2021 01/12/2022 001076000527 0913048999 Ha Noi

72 6387355 Nguyễn Thị Bích Thủy 11/11/1969 M10 - P3, Tương Mai, Hoàng Mai 29/05/2021 01/12/2022 011312818 0985548963 Ha Noi

73 6446917 Nguyễn Thị Thu Thúy 17/05/1973 33 Ngõ 191 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng19/06/2021 01/12/2022 036173003433 0337299603 Ha Noi

74 6460238 Thân Mạnh Chuẩn 25/06/1968 202 C2 X2 T/T BTL Lăng Cống Vị, Ba Đình 05/06/2021 01/12/2022 01/12/2022 024068000033 0912285616 Ha Noi

75 6473612 Trần Minh Quế Anh 16/05/2003 P207 Nhà 222C Ngõ 260 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình 14/06/2021 01/12/2022 001303044346 0963160503 Ha Noi

76 6474113 Phạm Tiến Dũng 17/06/1984 32 Ngõ 14 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa 14/06/2021 01/12/2022 036084000170 0961017788 Ha Noi

77 6474116 Nguyễn Tuấn Anh 02/11/1986 Số 9 Ngách 9/16 Trần Quốc Hoàn, Tổ 11, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy05/06/2021 01/12/2022 01/12/2022 025086000545 0968866651 Ha Noi

78 6488769 Nguyễn Thị Thu Hà 12/04/1955 Tập thể Học viện Tài chính, Dịch Vọng, Cầu Giấy12/06/2021 01/12/2022 026155001315 093 6467755 Ha Noi

79 6491713 Lê Thị Thanh Hà 23/08/1987 Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh 12/06/2021 01/12/2022 01/12/2022 001187011738 0989346112 Ha Noi

80 6757530 Nguyễn Văn Dũng 26/05/1975 Quảng Minh, Mỹ Hưng, Thanh Oai 14/06/2021 01/12/2022 001075014439 0985662983 Ha Noi

81 6872761 Nguyễn Đức Khắc 29/01/1958 P601, N03T1, Khu đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm14/06/2021 01/12/2022 01/12/2022 017058000053 0976911911 Ha Noi

82 6882392 Nguyễn Thị Thúy Vân 08/04/1964 1006-B11C, ĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy21/06/2021 01/12/2022 049164000004 0824977758 Ha Noi

83 6925675 NGUYỄN ĐÌNH GIANG 27/02/1989 162 Tổ 37, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai 19/06/2021 01/12/2022 001089016597 038 4541989 Ha Noi

84 6926859 Nguyễn Giang Nam 30/03/1978 304, Thửa 28, CC 6 tầng, TDP 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm20/06/2021 01/12/2022 040078000022 0777391978 Ha Noi

85 6928051 Ngô Đức Thuận 12/10/1969 5 hẻm 612/50/5 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình 19/06/2021 01/12/2022 001069002379 0904519900 Ha Noi

86 6928088 Phan Quang Quỳnh 06/06/1946 48 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm 24/06/2021 01/12/2022 040046000076 0966636158 Ha Noi

87 6929043 Lê Trung Khoa 10/08/1983 Thôn Trần Đăng, Hoa Sơn, Ứng Hoà 21/06/2021 01/12/2022 030083009320 0978688108 Ha Noi

88 6934994 Từ Thị Kiều Oanh 25/02/1981 Xóm Nguyễn Trãi, Hà Hồi, Thường Tín 08/07/2021 01/12/2022 01/12/2022 001181009582 0901250281 Ha Noi

89 6937938 Phan Hữu Trung 26/12/1987 14 Hẻm 72/73/40 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân12/07/2021 01/12/2022 001087016408 0986205255 Ha Noi

90 6941853 Đàm Mạnh Thủy 25/02/1980 Xóm 1, Thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức 26/07/2021 01/12/2022 001080017345 0968393636 Ha Noi

91 6942358 Phạm Thị Ngọc Anh 12/08/2002 Thái Bạt, Tòng Bạt, Ba Vì 24/07/2021 01/12/2022 01/12/2022 001302021800 0981437015 Ha Noi


